
Biểu số 08 
DIỆN TÍCH LOẠI RỪNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Xã: …………………………………………Tỉnh: …………………………… 
Đơn vị tính: ha 

TT Trạng thái rừng và đất không có rừng Tổng 
cộng 

Đặc 
dụng 

Phòng 
hộ 

Sản 
xuất 

I DIỆN TÍCH CÓ RỪNG     

1 Rừng tự nhiên     

1.1 Rừng nguyên sinh     

1.1.1 Rừng nguyên sinh núi đất     

1.1.2 Rừng nguyên sinh núi đá     

1.1.3 Rừng nguyên sinh ngập nước     

1.2 Rừng thứ sinh     

1.2.1 Rừng gỗ     

1.2.1.1 Rừng núi đất     

1.2.1.1.1 Rừng lá rộng thường xanh và nửa rụng lá     

 Rừng giàu     

 Rừng trung bình     

 Rừng nghèo     

 Rừng nghèo kiệt     

 Rừng chưa có trữ lượng     

1.2.1.1.2 Rừng lá rộng rụng lá     

 Rừng giàu     

 Rừng trung bình     

 Rừng nghèo     

 Rừng nghèo kiệt     

 Rừng chưa có trữ lượng     

1.2.1.1.3 Rừng lá kim     

 Rừng giàu     

 Rừng trung bình     



 Rừng nghèo     

 Rừng nghèo kiệt     

 Rừng chưa có trữ lượng     

1.2.1.1.4 Rừng hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim     

 Rừng giàu     

 Rừng trung bình     

 Rừng nghèo     

 Rừng nghèo kiệt     

 Rừng chưa có trữ lượng     

1.2.1.2 Rừng núi đá     

 Rừng giàu     

 Rừng trung bình     

 Rừng nghèo     

 Rừng nghèo kiệt     

 Rừng chưa có trữ lượng     

1.2.1.3 Rừng ngập nước     

 Rừng ngập mặn     

 Rừng ngập phèn     

 Rừng ngập nước ngọt     

1.2.1.4 Rừng trên cát     

1.2.2 Rừng tre nứa     

 Rừng tre, nứa núi đất     

 Rừng tre nứa núi đá     

1.2.3 Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa     

 Rừng hỗn giao núi đất     

 Rừng hỗn giao núi đá     

1.2.4 Rừng cau dừa     

 Rừng cau dừa núi đất     

 Rừng cau dừa núi đá     



 Rừng cau dừa ngập nước     

 Rừng cau dừa trên cát     

2 Rừng trồng     

2.1 Rừng gỗ (loài cây, cấp tuổi, nguồn gốc)     

 Rừng gỗ trồng núi đất     

 Rừng gỗ trồng núi đá     

 Rừng gỗ trồng ngọt     

 Rừng gỗ trồng ngập mặn     

 Rừng gỗ trồng ngập phèn     

 Rừng gỗ trồng đất cát     

2.2 Rừng tre nứa     

 Rừng tre nứa trồng núi đất     

 Rừng tre nứa trồng núi đá     

2.3 Rừng cau dừa     

 Rừng cau dừa núi đất     

 Rừng cau dừa núi đá     

 Rừng cau dừa ngập nước     

 Rừng cau dừa trên cát     

II DIỆN TÍCH CHƯA CÓ RỪNG     

1 Diện tích đã trồng cây rừng nhưng chưa đạt các 
tiêu chí thành rừng     

2 Diện tích có cây tái sinh     

3 Diện tích khác     

 
Người điều tra: Thời gian điều tra:​

Ngày…..tháng….năm...... 
 
 


